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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 28/2014/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014 

 
THÔNG TƯ  

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ  
hiện trạng sử dụng đất 

 
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về 
thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, 

phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ kết quả thống kê, kiểm 
kê đất đai định kỳ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước; tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, 
thị trấn. 

2. Việc kiểm kê đất đai theo chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 
được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi 

trường các cấp; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
công chức địa chính cấp xã). 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất và các tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Điều 3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai  
1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt 

hiệu quả. 
2. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất.  
3. Làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai. 
4. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu 

thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu 
khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất 

1. Loại đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất được thống kê, kiểm 
kê theo hiện trạng sử dụng tại thời điểm thống kê, kiểm kê.  

Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa thực hiện theo các quyết định này 
thì thống kê, kiểm kê theo hiện trạng đang sử dụng; đồng thời phải thống kê, kiểm 
kê riêng theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
nhưng chưa thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Trường hợp mục đích sử dụng đất hiện trạng đã thay đổi khác với mục đích sử 
dụng đất trên hồ sơ địa chính thì kiểm kê theo hiện trạng đang sử dụng, đồng thời 
kiểm kê thêm các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất đó. 

2. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì ngoài việc thống kê, 
kiểm kê theo mục đích sử dụng chính, còn phải thống kê, kiểm kê thêm các trường 
hợp sử dụng đất kết hợp vào các mục đích khác. Mục đích sử dụng đất chính được 
xác định theo quy định tại Điều 11 của Luật Đất đai và Điều 3 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp 
thống nhất từ bản đồ đã sử dụng để điều tra, khoanh vẽ đối với từng loại đất của 
từng loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất (sau đây 
gọi là bản đồ kết quả điều tra kiểm kê) theo quy định tại Thông tư này. 
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Số liệu thống kê đất đai được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các trường hợp 
biến động về sử dụng đất trong năm thống kê từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ, tài 
liệu khác về đất đai liên quan, có liên hệ với thực tế sử dụng đất, để chỉnh lý số 
liệu thống kê, kiểm kê của năm trước.  

4. Diện tích các khoanh đất tính trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai cấp 
xã theo đơn vị mét vuông (m2); số liệu diện tích trên các biểu thống kê, kiểm kê đất 
đai thể hiện theo đơn vị hécta (ha); được làm tròn số đến hai chữ số thập phân sau dấu 
phẩy (0,01ha) đối với cấp xã; làm tròn số đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy 
(0,1ha) đối với cấp huyện và làm tròn số đến 01ha đối với cấp tỉnh và cả nước. 

Điều 5. Thời điểm thực hiện và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai 
1. Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 

tháng 12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai). 
2. Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng 

năm được quy định như sau:  
a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) 

hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 01 tháng 02 
năm sau; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) trước ngày 16 tháng 02 năm sau; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 3 năm sau; 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm sau. 

Điều 6. Thời điểm thực hiện và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

1. Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm 
được tính đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9. 

2. Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được quy định như sau:  

a) Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân 
dân cấp huyện trước ngày 01 tháng 6 của năm sau;  

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 7 của năm sau; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 9 của năm sau; 
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d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Thủ 
tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 của năm sau. 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả 
thống kê đất đai 

1. Thống kê đất đai của cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện; 
công chức địa chính cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
và ký xác nhận các biểu thống kê đất đai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê 
duyệt các biểu thống kê và báo cáo kết quả thống kê đất đai gửi Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

2. Thống kê đất đai của cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp 
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
ký xác nhận các biểu thống kê đất đai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 
duyệt biểu thống kê số 01/TKĐĐ và ký báo cáo kết quả thống kê đất đai gửi Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thống kê đất đai của cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 
xác nhận các biểu thống kê đất đai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
biểu thống kê số 01/TKĐĐ và báo cáo kết quả thống kê đất đai gửi Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

4. Thống kê đất đai của cả nước do Tổng cục Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất 
đai ký xác nhận các biểu thống kê đất đai; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ký báo cáo kết quả thống kê gửi Thủ tướng Chính phủ, quyết định công bố 
kết quả thống kê đất đai của cả nước. 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả 
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

1. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã do Ủy ban 
nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện; công chức địa chính cấp xã có trách nhiệm giúp 
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và ký xác nhận các biểu kiểm kê đất đai, bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt các biểu kiểm 
kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai gửi Ủy ban 
nhân dân cấp huyện.  

2. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện do Phòng 
Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện; Trưởng 
phòng Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận các biểu kiểm kê đất đai, bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt biểu kiểm 
kê đất đai số 01/TKĐĐ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê 
đất đai gửi Ủy ban nhân cấp tỉnh.  
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3. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh do Sở Tài 
nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện; Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận các biểu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký duyệt biểu kiểm kê đất 
đai số 01/TKĐĐ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước do Tổng cục 
Quản lý đất đai giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; Tổng cục 
trưởng Tổng cục Quản lý đất đai ký xác nhận các biểu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký báo cáo kết quả 
kiểm kê đất đai trình Thủ tướng Chính phủ, ký quyết định công bố kết quả kiểm kê 
đất đai của cả nước. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để 
quyết định việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh hoặc từng đơn vị hành chính cấp huyện nhằm 
bảo đảm yêu cầu chất lượng và thời gian thực hiện ở địa phương theo quy định tại 
Thông tư này. Tổng cục Quản lý đất đai được thuê đơn vị tư vấn thực hiện một số 
công việc cụ thể trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất. 

 
Chương II 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, BIỂU THỐNG KÊ  
VÀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

 
Điều 9. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đất 
Chỉ tiêu loại đất thống kê, kiểm kê được phân loại theo mục đích sử dụng đất 

và được phân chia từ khái quát đến chi tiết theo quy định như sau: 
1. Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm: 
a) Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm; 
Trong đất trồng cây hàng năm gồm các loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên 

trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương); đất trồng cây 
hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng 
cây hàng năm khác). 

b) Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 
c) Đất nuôi trồng thủy sản; 
d) Đất làm muối; 
đ) Đất nông nghiệp khác. 


